
2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6

Tiếng Anh 2 B1.403 S

Khoa KHCB C

GPQPAN B1.403 S

Thỉnh giảng C

Pháp luật B1.403 S

Khoa KHCB C

Tin học B1.403 S

Khoa Công nghệ C

Điều dưỡng cơ sở 1 B1.403 S 2345 2345 2345 2345 2345 234
2345

N1

2345

N1

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Nguyễn Thị Mai Hương
C 2345 2345 2345 2345 2345 23

2345

N2

2345

N2

Điều dưỡng cơ sở 2 B1.403 S 2345 2345 2345 2345 2345 234
2345

N1

2345

N1

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Nguyễn Thị Mai Hương
C 2345 2345 2345 2345 2345 23

2345

N2

2345

N2

Dược lý B1.403 S

Chiêm Thị Phượng C 2345 2345 2345 2345

Sinh hoạt chủ nhiệm/ CVHT 23 23

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

30

B1.403
S

C

105

105

60

75

30

75

Tuần 25 (08/6 -14/6/2026) Tuần 26 (15/6 - 21/6/2026) Tuần 27 (22/6 - 28/6/2026)

Thứ Thứ Thứ Thứ

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2025-2026
Lớp: CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG K20

Địa điểm giảng dạy: TRỤ SỞ CHÍNH

Môn học/ Môđun
Phòng 

học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 24 (01/6 - 01/6/2026)



2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6

Tiếng Anh 2 B1.403 S

Khoa KHCB C

GPQPAN B1.403 S

Thỉnh giảng C

Pháp luật B1.403 S

Khoa KHCB C

Tin học B1.403 S

Khoa Công nghệ C

Điều dưỡng cơ sở 1 B1.403 S
2345

N1

2345

N1

2345

N1

2345

N1

2345

N1

2345

N1

2345

N1

2345

N1

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Nguyễn Thị Mai Hương
C

2345

N2

2345

N2

2345

N2

2345

N2

2345

N2

2345

N2

2345

N2

2345

N2

Điều dưỡng cơ sở 2 B1.403 S
2345

N1

2345

N1

2345

N1

2345

N1

2345

N1

2345

N1

2345

N1

2345

N1

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Nguyễn Thị Mai Hương
C

2345

N2

2345

N2

2345

N2

2345

N2

2345

N2

2345

N2

2345

N2

2345

N2

Dược lý B1.403 S

Chiêm Thị Phượng C 2345 2345 2345 23

Sinh hoạt chủ nhiệm/ CVHT 23

Nguyễn Thị Ngọc Thanh 45

105

30

105

B1.403
S

C

60

75

30

75

Tuần 30 (13/7 - 19/7/2026) Tuần 31 (20/7 - 26/7/2026)

Thứ Thứ Thứ Thứ

Tuần 29 (06/7 -12/72026)

Môn học/ Môđun
Phòng 

học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 28 (29/6 - 05/7/2026)



2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6

Tiếng Anh 2 B1.403 S

Khoa KHCB C

GPQPAN B1.403 S

Thỉnh giảng C

Pháp luật B1.403 S

Khoa KHCB C

Tin học B1.403 S

Khoa Công nghệ C

Điều dưỡng cơ sở 1 B1.403 S
2345

N1

2345

N1

2345

N1

2345

N1

2345

N1

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Nguyễn Thị Mai Hương
C

2345

N2

2345

N2

2345

N2

2345

N2

2345

N2

Điều dưỡng cơ sở 2 B1.403 S
2345

N1

2345

N1

2345

N1

2345

N1

2345

N1

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Nguyễn Thị Mai Hương
C

2345

N2

2345

N2

2345

N2

2345

N2

2345

N2

Dược lý B1.403 S

Chiêm Thị Phượng C

Sinh hoạt chủ nhiệm/ CVHT 23 23

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Nguyễn Thị Ngọc ThanhThS. Trần Văn Hạnh

30

B1.403
S

C

105

105

Cần Thơ, ngày 12  tháng 3 năm 2026

TRƯỞNG KHOA Người lập bảng

60

75

30

75

Tuần 34 (10/8 -16/8/2026) Tuần 35 (17/8 -23/8/2026)

Thứ Thứ Thứ Thứ

Tuần 33 (03/8 -09/8/2026)

Môn học/ Môđun
Phòng 

học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 32 (27/7 -02/8/2026)


